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Câu 1: Nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư từ năm?
A. Từ 1946 đến năm 1950
B. Từ 1945 đến năm 1950
C. Từ 1946 đến năm 1951
D. Từ 1945 đến năm 1951
Câu 2: Đâu không phải là thành tựu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử
B. Nông nghiệp vượt trước chiến tranh
C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
D. Công nghiệp tăng 73%
Câu 3: Cuộc đảo chính do một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô tiến hành ngày?
A. Ngày 19/8/1991
B. Ngày 21/12/1991
C. Ngày 18/9/1991
D. Ngày 25/12/1991
Câu 4: Công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc chú trọng nội dung nào?
A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm
B. Xâu dựng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc
C. Cả 2 đáp án trên đều đúng
D. Cả 2 đáp án trên đều sai
Câu 5: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình của Đông Nam Á có gì nổi bật?
A. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, nhiều quốc gia giành được độc lập
B. Phong trào giải phóng dân tộc bị thất bại nặng nề, nhiều quốc gia bị lệ thuộc vào các nước đế quốc
C. Phong trào giải phóng dân tộc chưa diễn ra
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 6: Năm 1960 được gọi là Năm Châu Phi vì?
A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ
B. Ai Cập giành được độc lập
C. An-giê-ri giành được độc lập
D. 17 quốc gia Châu phi giành được độc lập
Câu 7: Chế độ độc tài Ba-ti-xta được thiết lập năm ?
A. Năm 1958
B. Năm 1952
C. Năm 1960
D. Năm 1961
Câu 8: Từ năm 1946 – 1949 ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?
A. Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản
B. Nội chiến giữa Đảng Cộng sản
C. Nội chiến giữa Quốc dân đảng
D. Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc
Câu 9: Đâu không phải là thành tựu đối ngoại của Trung Quốc trong công cuộc cải cách và mở cửa?
A. Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam...
B. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều nước trên thế giới
C. Bình thường hóa quan hệ với Quốc dân đảng
D. Thu hồi chủ quyền Hồng Công và Ma Cau
Câu 10: Khối quân sự SEATO được thành lập nhằm mục đích gì?
A. Tạo điều kiện để các nước Đông Nam Á phát triển
B. Ngăn chặn sự phát triển của các nước Đông Nam Á
C. Tạo điều kiện để chủ nghĩa xã hội phát triển ở Đông Nam Á
D. Ngặn chặn, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á
Câu 11: Tổ chức ASEAN ra đời  vào thời gian nào?
A. Ngày 7/8/1967
B. Ngày 8/8/1976
C. Ngày 7/8/1976
D. Ngày 8/8/1967
Câu 12: Mục tiêu phát triển của các nước ASEAN là?
A. Phát triển kinh tế, xã hội thông qua nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên, trên tinh thần cạnh tranh quyêt liệt
B. Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên, trên tinh thần hòa bình và ổn định khu vực
C. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên, trên tinh thần hòa bình và ổn định khu vực
D. Phát triển văn hóa, xã hội thông qua nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên, trên tinh thần hòa bình và ổn định khu vực


Câu 13: Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi phát triển sớm nhất ở?
A. Nam Phi
B. Bắc Phi
C. Trung Phi
D. Tây Phi
Câu 14: Từ cuối những năm 80, tình hình Châu Phi ở trong hoàn cảnh nào?
A. Phát triển ổn định
B. Khó khăn và ổn định
C. Không ổn định, khó khăn
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 15: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng Hòa Nam phi tồn tại đến thời gian nào thì chấm dứt?
A. Năm 1991
B. Năm 1992
C. Năm 1993
D. Năm 1994
Câu 16: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Nam Phi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc?
A. “Đại hội dân tộc Phi”
B. Liên minh châu Phi
C. Cả 2 đáp trên đều đúng
D. Cả 2 đáp án trên đều sai
Câu 17: Nen xơn Man-đê-la đã trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi vào thời gian nào?
A. Tháng 4/1994
B. Tháng 4/1995
C. Tháng 5/1994
D. Tháng 5/1995
Câu 18: Cuộc cách mạng tiêu biểu nhất của khu vực Mĩ La-tinh là?
A. Bô-li-vi-a
B. Vê-nê-xu-ê-la
C. Cô-lôm-bi-a
D. Cu-Ba




Câu 19: Sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của cách mạng Cu-Ba là?
A. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ
B. Sự kiện tấn công phào đài Môn-ca-đa
C. Phi-đen Cát – xtơ – rô sang Mê – hi – cô tiếp tục cuộc đấu tranh
D. Cả 3 đáp trên đều đúng
Câu 20: Cuộc cách mạng Cu-Ba thắng lợi vào thời gian nào?
A. 1/1/1959
B. 1/10/1959
C. 1/1/1960
D. 1/10/1960
Câu 21. Phi-đen Cát- xtơ-rô tuyên bố Cu-Ba tiến lên Xã hội chủ nghĩa sau sự kiện nào?
A. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa
B. Ngay khi cách mạng Cu-Ba thắng lợi
C. Chiến thắng Hi-rôn
D. Cuộc đổ bộ lên tỉnh Ô-ri-en-tê
Câu 22: Tổ chức Vác-sa-va được thành lập để?
A. Giúp các nước xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế
B. Ngăn cản sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa
C. Mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa
D. Mang tính chất phòng thủ về kinh tế và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 23: Đâu không phải là nội dung đúng khi nói về Hội đồng tương trợ kinh tế?
A. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lãn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa
B. Đánh dấu sự hình thành của hệ thống xã hội chủ nghĩa
C. Mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa
D. Hồi đồng tương trợ kinh tế được thành lập 8/1/1949 viết tắt là SEV
Câu 24: Công cuộc cải tổ của Liên Xô được tiếp hành từ?
A. 1946 – 1950
B. 1986 – 1991
C. 1985 – 1990
D. 1985 – 1991
Câu 25: Chế độ xã hội chủ nghĩa của ở Liên bang Xô viết chấm dứt vào thời gian nào?
A. 19/8/1991
B. 25/12/1991
C. 21/12/1991
D. 25/3/1985
Câu 26: Thế kỉ XXI được dự đoán là?
A. Thế kỉ XXI là thế kỉ của Châu Phi
B. Thế kỉ XXI là thê kỉ của Châu Âu
C. Thế kỉ XXI là thê kỉ của Châu Á
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 27: Công cuộc cải cách và mở cửa tháng 12/1978 của Trung Quốc do ai khởi xướng?
A. Đặng Tiểu Bình
B. Mao Trạch Đông
C. Tập Cận Bình
D. Tưởng Giới Thạch
Câu 28: Quốc gia nào không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây?
A. Việt Nam
B. Thái Lan
C. Lào
D. In-đô-nê-xi-a
Câu 29: Hiện nay tổ chức ASEAN gồm bao nhiêu quốc gia?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Câu 30: Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ vào thời gian nào?
A. 1999
B. 1998
C. 1989
D. 1991
Câu 31: Những sai lầm trong đường lối cải cách của Gooc-ba-chốp là gì?
A. Thực hiện đa nguyên về chính trị
B. Thực hiện chế độ tập trung quyền lực vào tay Tổng thống
C. Xóa bỏ chế độ một Đảng, tuyên bố dân chủ và công khai mọi mặt
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 32: Đâu không phải là đường lối đối ngoại của Liên Xô?
A. Chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới
B. Quan hệ hữu nghị với tất cả các nước
C. Tích cực chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địa
D. Ủng hộ phong trào giải phong dân tộc
Câu 33: Nhà du hành vũ trụ của quốc gia nào lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất?
A. Liên Xô
B. Mĩ
C. Việt Nam
D. Anh
Câu 34: Việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ IV của nhân dân Liên Xô đã hoàn thành?
A. Đúng thời hạn
B. Trễ thời hạn 9 tháng
C. Đúng thời hạn 9 tháng
D. Vượt thời hạn 9 tháng
Câu 35: Hội đồng tương trợ kinh tế SEV chấm dứt hoạt động vào thời gian?
A. 28/6/1992
B. 28/8/1991
C. 28/6/1991
D. 26/8/1991
Câu 36: Kết quả của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 – 1949) là gì?
A. Quốc dân Đảng chiến thắng
B. Đảng Cộng sản thất bại
C. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời 1/10/1949
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 37: Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại Ba-li được kí kết vào thời gian?
A. 8/1967
B. 8/1976
C. 2/1976
D. 2/1967
Câu 38: Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
A. 7/1995
B. 7/1996
C. 8/1995
D. 8/1996



Câu 39: Liên minh Châu Phi viết tắt là?
A. EU
B. AU
C. ASEAN
D. ANC
Câu 40 : Từ những năm 60 đến 80 của thế kỉ XX, Mĩ La-tinh được ví như ?
A. Lục địa bùng cháy
B. Lục địa phát triển
C. Lực địa tự do
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 41: Chế độ xã hội chủ nghĩ ở Liên Xô bị sụp đổ đã chấm dứt bao nhiêu năm tồn tại?
A. 73 năm
B. 74 năm
C. 76 năm
D. 77 năm
Câu 42 : Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm ?
A. Năm 1948
B. Năm 1949
C. Năm 1950
D. Năm 1951
Câu 43 : Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô chú trọng ngành công nghiệp nào ?
A. Công nghiệp nhẹ
B. Công nghiệp nặng
C. Thương nghiêp
D. Nông nghiệp
Câu 44 : Tổ chức quân sự SEATO do những nước nào sáng lập ?
A. Anh, Pháp, Đức
B. Đức, Mĩ, Nhật
C. Mĩ, Anh, Pháp
D. Anh, Pháp, Nga




Câu 45 : Các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại từ thời gian nào ?
A. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX
B. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX
C. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX
D. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX
Câu 46 : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời tại đâu ?
A. Thái Lan
B. Việt Nam
C. Lào
D. Cam-pu-chia
Câu 47: Tổ chức ASEAN ban đầu mới thành lập có bao nhiêu nước thành viên?
A. 5 thành viên
B. 6 thành viên
C. 7 thành viên
D. 10 thành viên
Câu 48 : Tình hình của các nước Đông Âu trước chiến tranh thế giới thứ hai ?
A. Là những quốc gia độc lập
B. Là những quốc gia phát triển
C. Lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 49 : Tổ chức Vác-sa-va tuyên bố giải thể vào thời gian nào ?
A. 1-7-1989
B. 1-7-1990
C. 1-7-1991
D. 1-7-1992
Câu 50 : Phần lớn các nước Châu Á giành độc lập từ thời gian nào ?
A. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX
B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX
C. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX
D. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX
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